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Chiloschista  Lindley 1832 
 
Loài lan không lá nà, trên thế giới có khoảng 20 giống, Việt Nam có 4. 
 
 

1 Chiloschista exuperei   (Guillaumin) Garay 1972  

 Đồng danh:  Taeniophyllum exuperei Guillaumin 1957.  

  

 

 

 

 

 

 

   
 
   
    Ảnh: Bùi xuân Đáng                      Ảnh: Bùi xuân Đáng    

 

Tên Việt:  Đai diệp (PHH), Môi nứt trắng (TH). 

Mô tả:  Phong lan không thân, không lá chỉ có rễ dò hoa  
dài 20-40 phân, hoa 10-15 chiếc, to 1-1.2 phân nở vào mùa 
Xuân. 

Nơi mọc:  Lào Cai, Sa Pa, Đà Lạt. 

 

                   Ảnh: Bùi xuân Đáng 
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2 Chiloschista parishii   Seidenf. 1988 

 Đồng danh:  Chiloschista lunifera. 

 

 

 

 

 

 

   
                       Ảnh: Phan kế Lộc      Ảnh: Trần ngọc Mạnh  

Tên Việt: Môi nứt vàng (TH).  
Mô tả:  Phong lan lá rất nhỏ rụng hay héo khi ra hoa.  Chùm hoa dài 20-40 phân, hoa 15-30 
chiếc, to 1 phân, nở vào Xuân-Hạ.  
Nơi mọc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Đà Lạt. 

 

3 Chiloschista pusilla [Willd.] Schlechter 1919 

 

 

 

 

  

 

      
          Ảnh: Orchidfoto           Ảnh: Orchidfoto 

Tên Việt:  
Mô tả:  Phong lan nhỏ, không thân, không lá.  Chùm hoa dài 15 phân, hoa 10-15 chiếc,  
thơm, nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc:  Trung Phần. 
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4  Chiloschista trudelii   Seidenf. 1987  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ảnh: Nguyễn minh Đức 
               Ảnh: Nguyễn minh Đức 
 

Tên Việt: 
Mô tả:  Phong lan nhỏ không thân, không lá.  Chùm hoa buông thõng dài 30-40 phân,  
hoa 15-20 chiếc, to 1 phân, nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc:  Cúc Phuơng, Hà Nam Ninh.  

   

 


